
DANH SÁCH SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE SÁT HẠCH NGÀY 11/08/2025

Số hồ 

sơ
Họ và tên Số QĐTT Ngày QDTT Số GPLX

1 PHÙNG DANH CHUNG 2,02508E+13 13/08/2025 010144047403 Đạt sát hạch

2 TRỊNH THỊ HẰNG 2,02508E+13 13/08/2025 791120137649 Đạt sát hạch

3 TRẦN ANH HUY 2,02508E+13 13/08/2025 740165012617 Đạt sát hạch

4 HUỲNH VĂN BÉ 2,02508E+13 13/08/2025 790183189343 Đạt sát hạch

5 PHAN VĂN CHÍNH 2,02508E+13 13/08/2025 790024226817 Đạt sát hạch

6 LÊ ĐẶNG THIÊN ĐỊNH 2,02508E+13 13/08/2025 790189235185 Đạt sát hạch

7 LỤC CHÍ LÂM 2,02508E+13 13/08/2025 790125245924 Đạt sát hạch

8 NGUYỄN KHẢI VĂN 2,02508E+13 13/08/2025 790203066832 Đạt sát hạch

9 KHƯU TRẦN ĐẠI 2,02508E+13 13/08/2025 790253842385 Đạt sát hạch

10 TRẦN NHẬT KHOA 2,02508E+13 13/08/2025 790205111860 Đạt sát hạch

11 PHẠM THỊ LỘC 2,02508E+13 13/08/2025 791252941680 Đạt sát hạch

12 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 2,02508E+13 13/08/2025 791239542565 Đạt sát hạch

13 PHẠM THỊ LOAN 2,02508E+13 13/08/2025 791253941681 Đạt sát hạch

14 ĐỖ AN NHÂN 2,02508E+13 13/08/2025 560234004383 Đạt sát hạch

15 PHAN THỊ THÙY TRANG 2,02508E+13 13/08/2025 791253941690 Đạt sát hạch

16 LÊ MINH ANH 2,02508E+13 13/08/2025 791251941670 Đạt sát hạch

17 NGÔ THANH HUY 2,02508E+13 13/08/2025 790254842368 Đạt sát hạch

18 TRẦN BÁ HÙNG 2,02508E+13 13/08/2025 790143699396 Đạt sát hạch

19 TÔ THỊ ANH 2,02508E+13 13/08/2025 791216005858 Đạt sát hạch

20 TRẦN QUỐC MINH HƯNG 2,02508E+13 13/08/2025 790161214074 Đạt sát hạch

21 LÝ HUỲNH GIA BẢO 2,02508E+13 13/08/2025 790255842387 Đạt sát hạch

22 ĐỖ VĂN MINH 2,02508E+13 13/08/2025 790126818488 Đạt sát hạch

23 NGUYỄN VIỆT ANH 2,02508E+13 13/08/2025 790235120821 Đạt sát hạch

24 PHAN HỮU HẬU 2,02508E+13 13/08/2025 790163148250 Đạt sát hạch



25 NGUYỄN KHA 2,02508E+13 13/08/2025 790253842367 Đạt sát hạch

26 NGUYỄN TRẦN LINH NHI 2,02508E+13 13/08/2025 721201008290 Đạt sát hạch

27 TẠ ĐÌNH ĐỀ 2,02508E+13 13/08/2025 790251842383 Đạt sát hạch

28 TRẦN ĐĂNG KHOA 2,02508E+13 13/08/2025 790220050979 Đạt sát hạch

29 BÙI HỒNG UYÊN PHƯƠNG 2,02508E+13 13/08/2025 661196009671 Đạt sát hạch

30 LÊ DƯƠNG ANH THƯ 2,02508E+13 13/08/2025 461225010180 Đạt sát hạch

31 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 2,02508E+13 13/08/2025 791256941675 Đạt sát hạch

32 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 2,02508E+13 13/08/2025 791259941669 Đạt sát hạch

33 TRẦN BẢO KHÁNH LINH 2,02508E+13 13/08/2025 791234558310 Đạt sát hạch

34 NGUYỄN HUỲNH QUỐC DUY 2,02508E+13 13/08/2025 790245126905 Đạt sát hạch

35 NGUYỄN VĂN HIỀN 2,02508E+13 13/08/2025 790252842375 Đạt sát hạch

36 NGUYỄN NAM VANG 2,02508E+13 13/08/2025 790167056508 Đạt sát hạch

37 NGÔ VĂN CHÍNH 2,02508E+13 13/08/2025 790227024911 Đạt sát hạch

38 ĐỖ TẤN THÀNH 2,02508E+13 13/08/2025 790134747583 Đạt sát hạch

39 PHAN QUANG NHẬT 2,02508E+13 13/08/2025 790170335140 Đạt sát hạch

40 ĐỖ LÊ PHÚC 2,02508E+13 13/08/2025 720211006337 Đạt sát hạch

41 ĐỖ VĂN TOÀN 2,02508E+13 13/08/2025 790257842415 Đạt sát hạch

42 ĐINH THỊ NGỌC ÁNH 2,02508E+13 13/08/2025 791229038115 Đạt sát hạch

43 NGUYỄN MINH ĐẠT 2,02508E+13 13/08/2025 820235008129 Đạt sát hạch

44 LÊ THỊ ĐỊNH 2,02508E+13 13/08/2025 791165015681 Đạt sát hạch

45 PHẠM MINH HÀO 2,02508E+13 13/08/2025 830222001457 Đạt sát hạch

46 NGÔ ĐÀO VŨ HOÀNG 2,02508E+13 13/08/2025 640211018072 Đạt sát hạch

47 LÂM MINH HƯNG 2,02508E+13 13/08/2025 790090246661 Đạt sát hạch

48 NGUYỄN VIẾT TUẤN 2,02508E+13 13/08/2025 490182005320 Đạt sát hạch

49 LÃ QUỐC TUẤN 2,02508E+13 13/08/2025 790253842411 Đạt sát hạch

50 ĐẶNG THANH TÙNG 2,02508E+13 13/08/2025 820230006667 Đạt sát hạch

51 TRƯƠNG NGỌC MẠNH 2,02508E+13 13/08/2025 790257842406 Đạt sát hạch



52 TRẦN THỊ THÀNH 2,02508E+13 13/08/2025 791076233059 Đạt sát hạch

53 LÊ BÍCH TRÂM 2,02508E+13 13/08/2025 791256941693 Đạt sát hạch

54 HOÀNG HOÀI THƯƠNG 2,02508E+13 13/08/2025 721191003594 Đạt sát hạch

55 HOÀNG TIẾN NAM 2,02508E+13 13/08/2025 790255842404 Đạt sát hạch

56 NGUYỄN ĐINH BẢO THY 2,02508E+13 13/08/2025 791259941696 Đạt sát hạch

57 CAO ĐỨC TRUNG 2,02508E+13 13/08/2025 740158010811 Đạt sát hạch

58 LÊ THỊ BÉ QUYỀN 2,02508E+13 13/08/2025 791254941673 Đạt sát hạch

59 BÙI NGUYỄN THẾ PHIỆT 2,02508E+13 13/08/2025 790258842399 Đạt sát hạch

60 NGUYỄN LINH GIANG 2,02508E+13 13/08/2025 790964235328 Đạt sát hạch

61 PHAN THỊ THẠCH THẢO 2,02508E+13 13/08/2025 791144389967 Đạt sát hạch

62 NGUYỄN NGỌC THẢO 2,02508E+13 13/08/2025 791223030720 Đạt sát hạch

63 ĐỖ THANH VINH 2,02508E+13 13/08/2025 790232124626 Đạt sát hạch

64 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 2,02508E+13 13/08/2025 790256842405 Đạt sát hạch

65 TRẦN ĐÌNH NHÂN 2,02508E+13 13/08/2025 490220002137 Đạt sát hạch

66 TRỊNH XUÂN VỸ 2,02508E+13 13/08/2025 790185162425 Đạt sát hạch

67 NGUYỄN CAO TUẤN 2,02508E+13 13/08/2025 790254842412 Đạt sát hạch

68 NGUYỄN CHÍ HÀO 2,02508E+13 13/08/2025 890219009055 Đạt sát hạch

69 ĐOÀN LÊ MINH HẠNH 2,02508E+13 13/08/2025 681175004044 Đạt sát hạch

70 LÊ THỊ THANH THÚY 2,02508E+13 13/08/2025 791238572192 Đạt sát hạch

71 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH VY 2,02508E+13 13/08/2025 791180100896 Đạt sát hạch

72 LÊ THỊ LAN NHI 2,02508E+13 13/08/2025 791255941674 Đạt sát hạch

73 ĐỖ HỮU KHANG 2,02508E+13 13/08/2025 790244024493 Đạt sát hạch

74 NGUYỄN LÊ TỨ NHỊ 2,02508E+13 13/08/2025 791966118158 Đạt sát hạch

75 NGUYỄN THỊ LÝ 2,02508E+13 13/08/2025 791250941679 Đạt sát hạch

76 TRẦN ĐỨC DUY 2,02508E+13 13/08/2025 790206007489 Đạt sát hạch

77 PHÍ VĂN ĐỨC 2,02508E+13 13/08/2025 790233050160 Đạt sát hạch

78 VÕ ANH PHƯƠNG 2,02508E+13 13/08/2025 790033238010 Đạt sát hạch



79 TRIỆU THÚY LINH 2,02508E+13 13/08/2025 641130004560 Đạt sát hạch

80 NGUYỄN TRẦN QUANG KHẢI 2,02508E+13 13/08/2025 790221042906 Đạt sát hạch

81 DƯƠNG HỮU NGHI 2,02508E+13 13/08/2025 820183005234 Đạt sát hạch

82 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 2,02508E+13 13/08/2025 791040266609 Đạt sát hạch

83 HỒ ĐỨC THƠI 2,02508E+13 13/08/2025 790251842419 Đạt sát hạch

84 TRẦN MINH HẢI 2,02508E+13 13/08/2025 790147948203 Đạt sát hạch

85 PHẠM DUY HOÀN 2,02508E+13 13/08/2025 790175326839 Đạt sát hạch

86 NGUYỄN MINH TIẾN 2,02508E+13 13/08/2025 960234001823 Đạt sát hạch

87 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 2,02508E+13 13/08/2025 791254941664 Đạt sát hạch

88 HOÀNG QUANG TRUNG 2,02508E+13 13/08/2025 790198027201 Đạt sát hạch

89 PHẠM THỊ THÚY 2,02508E+13 13/08/2025 791251941698 Đạt sát hạch

90 HUỲNH NGỌC TOÀN 2,02508E+13 13/08/2025 790241138377 Đạt sát hạch

91 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 2,02508E+13 13/08/2025 791194058392 Đạt sát hạch

92 THÁI HỒNG PHÚC 2,02508E+13 13/08/2025 791116248418 Đạt sát hạch

93 NGUYỄN THÁI QUYẾT 2,02508E+13 13/08/2025 670204000711 Đạt sát hạch

94 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 2,02508E+13 13/08/2025 791229022572 Đạt sát hạch

95 NGUYỄN ĐĂNG LÊ 2,02508E+13 13/08/2025 790209086034 Đạt sát hạch

96 ĐỖ TRƯỜNG MINH 2,02508E+13 13/08/2025 790176004503 Đạt sát hạch

97 NGUYỄN ANH QUÂN 2,02508E+13 13/08/2025 790257842398 Đạt sát hạch

98 HUỲNH VĂN LUÔNG 2,02508E+13 13/08/2025 790258842407 Đạt sát hạch

99 LẠI ĐỨC THỦY 2,02508E+13 13/08/2025 790258842416 Đạt sát hạch

100 PHAN THỊ TRÀ GIANG 2,02508E+13 13/08/2025 791256941666 Đạt sát hạch

101 NGUYỄN QUỐC HẢI 2,02508E+13 13/08/2025 790027237881 Đạt sát hạch

102 TRẦN NHẬT HOAN 2,02508E+13 13/08/2025 790259842372 Đạt sát hạch

103 HOÀNG BẢO KHANH 2,02508E+13 13/08/2025 790250842409 Đạt sát hạch

104 PHẠM NGUYỄN HOÀI SANG 2,02508E+13 13/08/2025 790252842393 Đạt sát hạch

105 LÊ ĐÌNH THIỆN 2,02508E+13 13/08/2025 700137901132 Đạt sát hạch



106 NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ 2,02508E+13 13/08/2025 890063004439 Đạt sát hạch

107 BÙI THIỆN KHANG 2,02508E+13 13/08/2025 520231006779 Đạt sát hạch

108 LÊ DƯƠNG LINH 2,02508E+13 13/08/2025 790207000009 Đạt sát hạch

109 TRẦN ĐÌNH BẢO 2,02508E+13 13/08/2025 790256842388 Đạt sát hạch

110 NGUYỄN THỊ ANH 2,02508E+13 13/08/2025 791143432057 Đạt sát hạch

111 TRƯƠNG MINH KHANG 2,02508E+13 13/08/2025 790252842366 Đạt sát hạch

112 LÂM HOÀNG LONG 2,02508E+13 13/08/2025 790203165968 Đạt sát hạch

113 NGÔ THÁI CÁT TƯỜNG 2,02508E+13 13/08/2025 561179003006 Đạt sát hạch

114 PHẠM ĐÌNH TÍNH 2,02508E+13 13/08/2025 790052309612 Đạt sát hạch

115 TRẦN THỊ HẰNG 2,02508E+13 13/08/2025 791176069187 Đạt sát hạch

116 PHAN ANH CHU 2,02508E+13 13/08/2025 520223012360 Đạt sát hạch

117 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 2,02508E+13 13/08/2025 790252842384 Đạt sát hạch

118 TRỊNH VĂN ĐỊNH 2,02508E+13 13/08/2025 790250842382 Đạt sát hạch

119 ĐỖ NHẬT ANH QUÂN 2,02508E+13 13/08/2025 790256842397 Đạt sát hạch

120 LÊ HỮU NAM 2,02508E+13 13/08/2025 920191004952 Đạt sát hạch

121 TRẦN HUỲNH NHẬT QUỲNH 2,02508E+13 13/08/2025 791253941672 Đạt sát hạch

122 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 2,02508E+13 13/08/2025 790250842373 Đạt sát hạch

123 NGUYỄN CHÍ TÂM 2,02508E+13 13/08/2025 790251842392 Đạt sát hạch

124 HUỲNH VĂN CHÁNH TUẤN 2,02508E+13 13/08/2025 790255842413 Đạt sát hạch

125 NGUYỄN THANH THUỶ 2,02508E+13 13/08/2025 790259842417 Đạt sát hạch

126 HOÀNG QUANG HUY 2,02508E+13 13/08/2025 790249043820 Đạt sát hạch

127 LÊ ANH KIỆT 2,02508E+13 13/08/2025 790230026687 Đạt sát hạch

128 ĐỖ TRƯỜNG 2,02508E+13 13/08/2025 790206198767 Đạt sát hạch

129 BÙI TẤN LỘC 2,02508E+13 13/08/2025 960194000784 Đạt sát hạch

130 NGUYỄN VĂN CHÓT 2,02508E+13 13/08/2025 790254842386 Đạt sát hạch

131 LÊ TRUNG THỊNH 2,02508E+13 13/08/2025 790243097609 Đạt sát hạch

132 PHAN TIẾN BẰNG 2,02508E+13 13/08/2025 790257842389 Đạt sát hạch



133 THÁI THIÊN KIM 2,02508E+13 13/08/2025 791259941687 Đạt sát hạch

134 NGUYỄN THANH LAM 2,02508E+13 13/08/2025 791198021666 Đạt sát hạch

135 PHẠM NGUYỄN THẢO QUỲNH 2,02508E+13 13/08/2025 791252941671 Đạt sát hạch

136 NGUYỄN HOÀNG VŨ 2,02508E+13 13/08/2025 790050306677 Đạt sát hạch

137 VŨ THỊ THẢO NGUYÊN 2,02508E+13 13/08/2025 791202106321 Đạt sát hạch

138 LÝ TÌNH NHI 2,02508E+13 13/08/2025 791249004075 Đạt sát hạch

139 NGUYỄN NGỌC PHÁT 2,02508E+13 13/08/2025 790171014930 Đạt sát hạch

140 NGUYỄN THỊ THANH HOA 2,02508E+13 13/08/2025 791253941663 Đạt sát hạch

141 LÊ TRUNG KIÊN 2,02508E+13 13/08/2025 790259842408 Đạt sát hạch

142 ĐỖ THỊ YẾN 2,02508E+13 13/08/2025 791251941805 Đạt sát hạch

143 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 2,02508E+13 13/08/2025 751171005672 Đạt sát hạch

144 TRẦN THU HÀ 2,02508E+13 13/08/2025 791192098576 Đạt sát hạch

145 LỮ THỊ THU THỦY 2,02508E+13 13/08/2025 381140004135 Đạt sát hạch

146 TRẦN THỊ ANH THƯ 2,02508E+13 13/08/2025 791080243042 Đạt sát hạch

147 NGUYỄN ĐỨC THÙY TRANG 2,02508E+13 13/08/2025 741249010668 Đạt sát hạch

148 NGUYỄN HOÀNG PH. TRINH 2,02508E+13 13/08/2025 791251941689 Đạt sát hạch

149 NGUYỄN THỊ THU LINH 2,02508E+13 13/08/2025 791255941683 Đạt sát hạch

150 HỒ THU THỦY 2,02508E+13 13/08/2025 791157239091 Đạt sát hạch

151 PHAN THỊ THU NGÂN 2,02508E+13 13/08/2025 791257941676 Đạt sát hạch

152 VŨ THỊ YẾN 2,02508E+13 13/08/2025 371137018878 Đạt sát hạch

153 PHẠM QUANG KHA 2,02508E+13 13/08/2025 540128201751 Đạt sát hạch

154 LÊ HOÀNG CHÂU 2,02508E+13 13/08/2025 790158723013 Đạt sát hạch

155 PHAN QUANG HUY HOÀNG 2,02508E+13 13/08/2025 790257842370 Đạt sát hạch

156 HUỲNH BẢO DUY 2,02508E+13 13/08/2025 830105005800 Đạt sát hạch

157 TRẦN VINH KHÔI 2,02508E+13 13/08/2025 800187490665 Đạt sát hạch

158 LÊ BÙI HẢI NAM 2,02508E+13 13/08/2025 790149929774 Đạt sát hạch

159 NGUYỄN TẤN PHÁT 2,02508E+13 13/08/2025 790204066699 Đạt sát hạch



160 TRẦN PHÚ SANG 2,02508E+13 13/08/2025 660192012098 Đạt sát hạch

161 TRẦN QUỐC TOẢN 2,02508E+13 13/08/2025 790171003121 Đạt sát hạch

162 BÙI MINH TRÍ 2,02508E+13 13/08/2025 790234090554 Đạt sát hạch

163 ĐOÀN VIẾT TRIỀU 2,02508E+13 13/08/2025 10204092802 Đạt sát hạch

164 ĐOÀN THANH TRIỀU 2,02508E+13 13/08/2025 790193281574 Đạt sát hạch

165 NGUYỄN NHƯ TRƯỜNG 2,02508E+13 13/08/2025 740183014846 Đạt sát hạch

166 VÕ MAI TRÂN 2,02508E+13 13/08/2025 701246006312 Đạt sát hạch

167 HUỲNH VĂN TRƯƠNG 2,02508E+13 13/08/2025 790210084405 Đạt sát hạch

168 VƯƠNG QUỐC QUÂN 2,02508E+13 13/08/2025 750062016881 Đạt sát hạch

169 NGUYỄN TRÍ ANH 2,02508E+13 13/08/2025 790249038907 Đạt sát hạch

170 NGUYỄN MINH TÙNG 2,02508E+13 13/08/2025 790134775528 Đạt sát hạch

171 ĐẶNG LÊ ĐỨC DUY 2,02508E+13 13/08/2025 790139853797 Đạt sát hạch

172 ĐỖ VIỆT DŨNG 2,02508E+13 13/08/2025 790258842380 Đạt sát hạch

173 THÁI THỊ MINH CHÂU 2,02508E+13 13/08/2025 791156225013 Đạt sát hạch

174 LÊ THÀNH DUY 2,02508E+13 13/08/2025 790255842378 Đạt sát hạch

175 NGUYỄN THỊ THUẬN 2,02508E+13 13/08/2025 721103003243 Đạt sát hạch

176 NGUYỄN THÙY KHÁNH LINH 2,02508E+13 13/08/2025 791254941682 Đạt sát hạch

177 VĂN QUỐC UY 2,02508E+13 13/08/2025 790210070789 Đạt sát hạch

178 NGUYỄN QUANG HƯNG 2,02508E+13 13/08/2025 750226001856 Đạt sát hạch

179 HUỲNH THỊ MINH LÝ 2,02508E+13 13/08/2025 791259941678 Đạt sát hạch

180 ĐỖ PHƯƠNG NAM 2,02508E+13 13/08/2025 790172269623 Đạt sát hạch

181 NGUYỄN THỊ HẰNG 2,02508E+13 13/08/2025 791255941665 Đạt sát hạch

182 NGUYỄN THẾ QUYỀN 2,02508E+13 13/08/2025 790253842394 Đạt sát hạch

183 BÙI MINH NGỌC DIỆP 2,02508E+13 13/08/2025 791258941668 Đạt sát hạch

184 BÙI THÀNH ĐỨC 2,02508E+13 13/08/2025 750186011030 Đạt sát hạch

185 BÙI TRƯỜNG GIANG 2,02508E+13 13/08/2025 790170356075 Đạt sát hạch

186 DƯƠNG ĐÌNH HIẾU 2,02508E+13 13/08/2025 190187009829 Đạt sát hạch



187 TRẦN VÕ MINH MẪN 2,02508E+13 13/08/2025 790188140369 Đạt sát hạch

188 NGUYỄN DUY QUANG 2,02508E+13 13/08/2025 790113027709 Đạt sát hạch

189 LÊ ANH QUÂN 2,02508E+13 13/08/2025 660220005720 Đạt sát hạch

190 NGUYỄN PHI LONG 2,02508E+13 13/08/2025 790178001201 Đạt sát hạch

191 NGUYỄN MINH HOÀNG 2,02508E+13 13/08/2025 790231009155 Đạt sát hạch

192 NGUYỄN THỊ THẢO 2,02508E+13 13/08/2025 791259941704 Đạt sát hạch

193 NGUYỄN VĂN TẤN 2,02508E+13 13/08/2025 540121215632 Đạt sát hạch

194 LÊ TÚ ANH 2,02508E+13 13/08/2025 790259842390 Đạt sát hạch

195 TRẦN THỊ TRANG 2,02508E+13 13/08/2025 791255941692 Đạt sát hạch

196 HUỲNH TRÍ NGHĨA 2,02508E+13 13/08/2025 790254842403 Đạt sát hạch

197 LÊ XUÂN TUẤN 2,02508E+13 13/08/2025 790198105790 Đạt sát hạch

198 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 2,02508E+13 13/08/2025 740206014486 Đạt sát hạch

199 NGUYỄN TUẤN DŨNG 2,02508E+13 13/08/2025 440225002470 Đạt sát hạch

200 ĐỖ ĐỨC HOÀNG 2,02508E+13 13/08/2025 790169240316 Đạt sát hạch

201 HUỲNH THỊ QUỲNH NHI 2,02508E+13 13/08/2025 791184068013 Đạt sát hạch

202 NGUYỄN VĂN THUẬN 2,02508E+13 13/08/2025 400124018756 Đạt sát hạch

203 VÕ VĂN HÀO 2,02508E+13 13/08/2025 790222024222 Đạt sát hạch

204 ĐÀO LÝ KHẢ QUỲNH 2,02508E+13 13/08/2025 661200011968 Đạt sát hạch

205 ĐẠO NỮ DIỆU HỒNG 2,02508E+13 13/08/2025 791251941661 Đạt sát hạch

206 HỒ NGHĨA TRÍ 2,02508E+13 13/08/2025 790229031852 Đạt sát hạch

207 LÊ THỊ THANH XOAN 2,02508E+13 13/08/2025 791250941688 Đạt sát hạch

208 MÃ THỊ NUYÊN 2,02508E+13 13/08/2025 151191002750 Đạt sát hạch

209 VÒNG A HÁ 2,02508E+13 13/08/2025 790254842377 Đạt sát hạch

210 TRẦN THỊ HỒNG HOA 2,02508E+13 13/08/2025 791079000401 Đạt sát hạch

211 HOÀNG THỊ ANH THƯ 2,02508E+13 13/08/2025 741230010958 Đạt sát hạch

212 VÕ KIM NGOAN 2,02508E+13 13/08/2025 721208004048 Đạt sát hạch

213 TRẦN HOÀNG TRUNG 2,02508E+13 13/08/2025 790205008423 Đạt sát hạch



214 NGUYỄN THỊ HỒNG QUÂN 2,02508E+13 13/08/2025 521225007808 Đạt sát hạch

215 NGUYỄN CHÍ DŨNG 2,02508E+13 13/08/2025 790256842379 Đạt sát hạch

216 PHẠM THỊ THU HẰNG 2,02508E+13 13/08/2025 791178028238 Đạt sát hạch

217 THÁI TUẤN LỘC 2,02508E+13 13/08/2025 790196097275 Đạt sát hạch

218 TRƯƠNG TRÚC MAI 2,02508E+13 13/08/2025 791159172880 Đạt sát hạch

219 HỒ THỊ HOÀI NGỌC 2,02508E+13 13/08/2025 791212030801 Đạt sát hạch

220 NGUYỄN HUỲNH THANH TÚ 2,02508E+13 13/08/2025 790256842414 Đạt sát hạch

221 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 2,02508E+13 13/08/2025 791254941691 Đạt sát hạch

222 LƯƠNG VŨ KHÔI NGUYÊN 2,02508E+13 13/08/2025 790253842402 Đạt sát hạch

223 ĐÀO MỸ DUYÊN 2,02508E+13 13/08/2025 681163003864 Đạt sát hạch

224 VÕ NGUYÊN KHÔI 2,02508E+13 13/08/2025 790237122876 Đạt sát hạch

225 HOÀNG MINH CHIẾN 2,02508E+13 13/08/2025 680167003229 Đạt sát hạch

226 TRẦN HOÀNG HIỆP 2,02508E+13 13/08/2025 790251842374 Đạt sát hạch

227 PHẠM HỒNG KHANG 2,02508E+13 13/08/2025 720231006803 Đạt sát hạch

228 PHAN VĂN NIÊN 2,02508E+13 13/08/2025 790251842400 Đạt sát hạch

229 LÝ HOÀNG TÂM 2,02508E+13 13/08/2025 790044268440 Đạt sát hạch

230 NGUYỄN VĂN NHỨT 2,02508E+13 13/08/2025 870139003999 Đạt sát hạch

231 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 2,02508E+13 13/08/2025 790254842395 Đạt sát hạch

232 PHAN VĂN QUỐC 2,02508E+13 13/08/2025 790255842396 Đạt sát hạch

233 TRẦN VĂN TÝ 2,02508E+13 13/08/2025 460145892768 Đạt sát hạch

234 LÊ VÂN PHÚ THỊNH 2,02508E+13 13/08/2025 740142006776 Đạt sát hạch

235 TRƯƠNG MỸ TRÂN 2,02508E+13 13/08/2025 791131892371 Đạt sát hạch

236 NGUYỄN MINH HY 2,02508E+13 13/08/2025 790233024088 Đạt sát hạch

237 PHAN VĂN TIẾN 2,02508E+13 13/08/2025 790241042472 Đạt sát hạch

238 LÊ THÀNH LÂM 2,02508E+13 13/08/2025 790160066708 Đạt sát hạch

239 ĐỖ HUY CƯƠNG 2,02508E+13 13/08/2025 790195276437 Đạt sát hạch

240 TRẦN TIẾN THÔNG 2,02508E+13 13/08/2025 790250842418 Đạt sát hạch



241 NGUYỄN THỊ HUỆ 2,02508E+13 13/08/2025 791250941660 Đạt sát hạch

242 NGUYỄN THỊ HOA 2,02508E+13 13/08/2025 791252941662 Đạt sát hạch

243 PHẠM HỮU NHÂN 2,02508E+13 13/08/2025 790252842401 Đạt sát hạch

244 TRẦN HỒ HUYỀN TRÂM 2,02508E+13 13/08/2025 791257941694 Đạt sát hạch

245 HOÀNG QUỐC THUẬN 2,02508E+13 13/08/2025 640227013982 Đạt sát hạch

246 ĐINH NGỌC THIÊN KIM 2,02508E+13 13/08/2025 791258941686 Đạt sát hạch

247 ĐINH THIÊN HOÀNG 2,02508E+13 13/08/2025 790258842371 Đạt sát hạch

248 TẠ NGUYỄN NHƯ ANH 2,02508E+13 13/08/2025 511233004278 Đạt sát hạch

249 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 2,02508E+13 13/08/2025 791258941695 Đạt sát hạch

250 NGUYỄN TRÍ THÔNG 2,02508E+13 13/08/2025 790064236010 Đạt sát hạch

251 NGUYỄN NGỌC THÁI 2,02508E+13 13/08/2025 790179308473 Đạt sát hạch

252 NGUYỄN THỊ QUỲNH 2,02508E+13 13/08/2025 791162034911 Đạt sát hạch

253 LÊ ĐÌNH DUẪN 2,02508E+13 13/08/2025 790259842381 Đạt sát hạch

254 BẠCH GIA HÀO 2,02508E+13 13/08/2025 790253842376 Đạt sát hạch

255 NGUYỄN SONG HOÀNG HIẾU 2,02508E+13 13/08/2025 790201182732 Đạt sát hạch

256 TRẦN ĐỨC HUY 2,02508E+13 13/08/2025 870130005330 Đạt sát hạch

257 LƯƠNG HUỲNH HÀ MY 2,02508E+13 13/08/2025 791258941677 Đạt sát hạch

258 MAI THỊ BÍCH NGỌC 2,02508E+13 13/08/2025 891137016891 Đạt sát hạch

259 NGUYỄN THỊ THANH CẨM 2,02508E+13 13/08/2025 741145005986 Đạt sát hạch

260 TRẦN THỊ DIỆU 2,02508E+13 13/08/2025 791257941667 Đạt sát hạch

261 TẠ THỊ DUYÊN 2,02508E+13 13/08/2025 791157152213 Đạt sát hạch

262 NGUYỄN THỊ HÒA 2,02508E+13 13/08/2025 741046001243 Đạt sát hạch

263 NGUYỄN HUY HOÀNG 2,02508E+13 13/08/2025 790206154026 Đạt sát hạch

264 BÀNH GIA HUY 2,02508E+13 13/08/2025 790255842369 Đạt sát hạch

265 LÊ THỊ THÚY LAN 2,02508E+13 13/08/2025 791257941685 Đạt sát hạch

266 NGUYỄN THỊ BÉ LIỄU 2,02508E+13 13/08/2025 741108006900 Đạt sát hạch

267 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 2,02508E+13 13/08/2025 791256941684 Đạt sát hạch



268 NGUYỄN THỊ PHONG MỸ 2,02508E+13 13/08/2025 791155004314 Đạt sát hạch

269 NGUYỄN HOÀNG NAM 2,02508E+13 13/08/2025 790249137871 Đạt sát hạch

270 ĐỖ ĐÌNH NGUYÊN 2,02508E+13 13/08/2025 790243182578 Đạt sát hạch

271 NHAN VĂN MINH NHẬT 2,02508E+13 13/08/2025 790173090082 Đạt sát hạch

272 HUỲNH NHƯ 2,02508E+13 13/08/2025 861145006388 Đạt sát hạch

273 NGUYỄN HẢI THẮNG 2,02508E+13 13/08/2025 790250842391 Đạt sát hạch

274 NGUYỄN THỊ THU THẢO 2,02508E+13 13/08/2025 791258941703 Đạt sát hạch

275 NGUYỄN PHÚ THỊNH 2,02508E+13 13/08/2025 790253842420 Đạt sát hạch

276 ĐOÀN HẢI TRÂN 2,02508E+13 13/08/2025 741199014930 Đạt sát hạch

277 HUỲNH VĂN TÝ 2,02508E+13 13/08/2025 790252842410 Đạt sát hạch

278 PHẠM THỊ XUÂN 2,02508E+13 13/08/2025 791098234139 Đạt sát hạch

279 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 2,02508E+13 13/08/2025 561124001071 Đạt sát hạch


